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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Lịch học tập 

1.  

TĐH 2021-1 

TĐH 2021-2 

TĐH 2022-1 

Xử lý số tín hiệu 

Quản lý năng lượng 

Trần Sinh Biên 

Vương Đức Phúc 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

802 A6 

301 A6 
 

2.  KTĐT 2021-1 Lý thuyết thông tin và mã hóa Lê Quốc Vượng Chiều T7, CN 306 A3  

3.  KTĐT 2022-1 Kỹ thuật thông tin số nâng cao Phạm Việt Hưng Cả ngày T7 806 A6  

4.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 

Quản lý chất lượng môi trường 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong XLCT 

Phạm Thị Dương 

Đặng Thị Thơm 

Sáng T7 

Chiều T7, ngày CN 
305 A6  

5.  
QLMT 2021-2 

QLMT 2022-1 

Quản lý chất lượng môi trường 

Quản lý môi trường đô thị và khu CN 

Phạm Thị Dương 

Nguyễn Xuân Sang 

Sáng T7 

Chiều T7 

305 A6 

307 A3 
 

6.  KTTT 2021-1 
Hệ thống neo giữ CTB nổi 

Ổn định công trình biển DĐ 
Lê Hồng Bang 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
205 A6  

7.  KTTT 2022-1 Công nghệ hiện đại trong đóng tàu Vũ Văn Tuyển Cả ngày T7 308 A3  

8.  CNTT 2021-1 Thị giác máy tính Nguyễn Hữu Tuân Cả ngày CN 302 A6  

9.  CNTT 2021-2 Học máy Lê Quyết Tiến Cả ngày T7 401 A3  

10.  CNTT 2022-1 Các PP phân tích thiết kế phần mềm tiên tiến Trần Thị Hương Cả ngày T7 314 A4  

11.  
QLHH 2021-1 

QLHH 2021-2 
Phương pháp NCKH Đỗ Tất Mạnh Cả ngày CN 202 A6  
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QLHH 2022-1 

12.  BĐAT 2021-2 Hải Văn Nguyễn Thị Diễm Chi Cả ngày T7 901 A6  

13.  
QL Kỹ thuật 2021-1 

QL Kỹ thuật 2021-2 

An toàn lao động 

Tin học ứng dụng 

Đặng Thanh Tùng 

Lê Đằng Khánh 

Sáng T5 

Cả ngày T7, CN 

205 A6 

305 A3 
 

14.  QLSX 2021-2 Hệ thống sản xuất linh hoạt Nguyễn Tiến Dũng Cả ngày T7 713 A6  

15.  QLKT 2021-1 lớp 2 Phân tích hoạt động kinh tế  Nguyễn Thị Thuý Hồng Cả ngày T7 302 A6  

16.  QLKT 2021-2 lớp 1 Phương pháp NCKH Nguyễn Hồng Vân Chiều T7,  ngày CN 208 A6  

17.  QLKT 2021-2 lớp 2 
Thống kê kinh tế 

Kế toán quản trị 

Phùng Mạnh Trung 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

301 A6 

303 A6 
 

18.  QLKT 2021-2 lớp 3 Quản trị chiến lược Mai Khắc Thành Cả ngày T7 202 A6  

19.  QLKT 2022-1 lớp 1 
Quản trị công ty  

Quản trị chiến lược 

Nguyễn Văn Sơn 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
207 A6  

20.  QLTC 2022-1 Quản lý thuế Tô Văn Tuấn Chiều T7, chiều CN 403 A3  

21.  

QLVT 2021-1 lớp 1 

QLVT 2021-2  

QLVT 2022-1  

Quản lý hệ thống logistics Nguyễn Minh Đức Cả ngày T7, CN 404 A3  

22.  Tuyển sinh 2022 - 2 
Ôn Toán  Nguyễn Thị Đỗ Hạnh Cả ngày T7 

306 A6  
Ôn tiếng Anh Đỗ Thị Phương Lan Cả ngày CN 

23.  QLVT 2021-1 lớp 2 
Dịch vụ VTB và Logistic sản xuất, thương 

mại 
Trần Sĩ Lâm Cả ngày T6, T7   

24.  QLKT 2021-2 lớp 5 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   



              NBH: 30/05/18-REV:0                                               BM.04-QT.SDH.03 

  

25.  QLKT 2022-1 lớp 2 Phân tích chính sách KTXH Đào Văn Thi Cả ngày T7, CN   

Lịch thi kết thúc học phần 

26.  KTBT 2020-2 Thi: Tổ chức sửa chữa Khiếu Hữu Triển 08h30 sáng T7 209 A6  

27.  NCS-KTBT 2020 Thi: Tổ chức sửa chữa Khiếu Hữu Triển 14h00 chiều T7 209 A6  

28.  CNTT 2021-2 Thi: An toàn bảo mật thông tin Hồ Thị Hương Thơm 08h30 sáng CN 209 A6  

29.  QLDA 2020-2 

Thi: Kiểm toán dự án xây dựng 

Thi: Thẩm định dự án xây dựng 

Thi: Quản lý hợp đồng nâng cao 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Phạm Văn Thứ 

Phạm Văn Trung 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

209 A6  

30.  QLKT 2020-2 lớp 3 Thi: Quản lý công  Đặng Công Xưởng 08h30 sáng T7 209 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện - CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Đỗ Tất Mạnh - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                        (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký) 

 

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


